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I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

         Mùa thu, trời như một chiếc dù xanh bay mãi lên cao. Các hồ nước quanh 

làng như mỗi lúc một sâu hơn. Chúng không còn là một hồ nước nữa, chúng là 

những cái giếng không đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất. 

         Những con nhạn bay thành đàn trên trời cao, như một đám mây mỏng lướt 

qua thôn làng. Gieo xuống những tiếng kêu mát lành, trong veo sương sớm, khiến 

tim tôi vang lên dịu dàng những câu thơ không nhớ đã thuộc từ bao giờ. 

       Trẻ con lùa bò ra bãi đê. Con đê rực lên màu vàng của đàn bò đủng đỉnh 

bước. Ngỡ đấy là một con đê vàng đang uốn lượn. Những cánh đồng lúa xanh 

mướt, dập dờn trong gió nhẹ; chúng đuổi nhau mãi, đuổi nhau mãi từ ven làng 

đến tít tắp chân đê. 

        Trong làng, mùi ổi chín quyến rũ. Những buồng chuối trứng cuốc vàng lốm 

đốm. Đâu đó thoảng hương cốm mới. 

        Bên bờ nông giang vắt qua cánh đồng, giữa những tốp trẻ con, bay lên những 

ngọn khói xanh lơ. Bọn trẻ xua xua tay vào ngọn khói và hát câu đầu dao cổ nghe 

vui tai: 

Khói về rứa ăn cơm với cá 

Khói về ri lấy đá chập đầu 



 
 

        Chúng cứ hát mãi, hát mãi cho đến lúc những ngọn khói tan biến vào không 

gian mênh mông. Không gian như một cái chuông lớn vô cùng treo suốt mùa thu, 

âm vang mãi tiếng ca của trẻ con và tiếng cựa mình của cây cối, đất đai. 

       Mùa thu. Hồn tôi hóa thành chiếc sáo trúc nâng ngang môi chú bé ngồi vắt 

vẻo trên lưng trâu. Và mùa thu vang lên những âm thanh xao động đồng quê. 

Câu 1. Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên? 

A. Mùa thu ở làng quê 

B. Cánh đồng quê hương 

C. Âm thanh mùa thu 

Câu 2. Tác giả cảm nhận mùa thu bằng những giác quan nào? 

A. Chỉ bằng thị giác (nhìn). 

B. Chỉ bằng thị giác và thính giác (nghe). 

C. Bằng cả thị giác, thính giác và khứu giác (ngửi). 

Câu 3. Trong câu "Chúng không còn là hồ nước nữa… chúng là những cái giếng 

không đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất", từ đó chỉ sự vật 

gì? 

A. Chỉ những cái giếng. 

B. Chỉ những hồ nước. 

C. Chỉ làng quê. 

Câu 4. Vì sao tác giả có cảm tưởng nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất? 

A. Vì bầu trời mùa thu rất cao nên tác giả có cảm tưởng đó là bầu trời bên kia 

trái đất. 

B. Vì bầu trời mùa thu rất xanh nên tác giả có cảm tưởng đó là một bầu trời khác. 



 
 

C. Vì những hồ nước in bóng bầu trời là "những cái giếng không đáy" nên tác 

giả có cảm tưởng nhìn thấy ở đó bầu trời bên kia trái đất. 

Câu 5. Trong bài văn có những sự vật nào được nhân hoá? 

A. Đàn chim nhạn, con đê và nhũng cánh đồng lúa. 

B. Con đê, những cánh đồng lúa và cây cối, đất đai. 

C. Những cánh đồng lúa và cây cối, đất đai. 

Câu 6. Trong bài văn có mấy từ đồng nghĩa với từ xanh? 

A. 1 từ 

B. 2 từ 

C. 3 từ 

Câu 7. Trong các cụm từ chiếc dù, chân đê, xua xua tay, những từ nào mang nghĩa 

chuyển? 

A. Chỉ có từ chân mang nghĩa chuyển. 

B. Có hai từ dù và chân mang nghĩa chuyển. 

C. Cả ba từ dù, chân, tay đều mang nghĩa chuyển. 

Câu 8. Từ "chúng" trong bài văn được dùng để chỉ những sự vật nào? 

A. Các hồ nước. 

B. Các hồ nước, bọn trẻ. 

C. Các hồ nước, những cánh đồng lúa, bọn trẻ. 

Câu 9. Trong đoạn thứ nhất (4 dòng đầu) của bài văn, có mấy câu ghép? 

A. 1 câu 

B. 2 câu 

C. 3 câu 



 
 

Câu 10. Hai câu "Chúng cứ hát mãi, hát mãi cho đến lúc những ngọn khói tan 

biến vào không gian mênh mông. Không gian như một cái chuông lớn vô cùng 

treo suốt mùa thu, âm vang mãi tiếng ca của trẻ con và tiếng cựa mình của cây 

cối, đất đai", liên kết với nhau bằng cách nào? 

A. Bằng cách thay thế từ ngữ. 

B. Bằng cách lặp từ ngữ.  

C. Bằng cả hai cách thay thế và lặp từ ngữ. 

 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết  

Nghe và viết lại đoạn trích sau vào dòng kẻ ô ly 

         Sông Hương đẹp từ nguồn, uốn lượn quanh co giữa núi rừng trùng điệp, 

đồi cây, mang theo những mùi vị hương thơm của thảo mộc rừng nhiệt đới. Dòng 

sông chầm chậm lướt qua các làng mạc xanh tươi, rợp bóng cây của Kim Long, 

Nguyệt Biều, Vĩ Dạ, Ðông Ba, Gia Hội, Chợ Dinh, Nam Phổ, Bao Vinh, quyện 

theo mùi thơm của các loài hoa xứ Huế. Dòng sông xanh trong vắt lung linh như 

ngọc bích dưới ánh mặt trời, những con thuyền Huế xuôi ngược, dọc ngang với 

điệu hò man mác, trầm tư, sâu lắng giữa đêm khuya. 



 
 

 

 

2. Tập làm văn 

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 15 câu) miêu tả người bạn thân của em ở 

trường. 
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Câu 1. A 

Câu 2. C 

Câu 3. B 

Câu 4. C 

Câu 5. C 

Câu 6. B 

Câu 7. A 

Câu 8. C 

Câu 9. A 

Câu 10. B 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 



 
 

2. Tập làm văn 

Dàn ý tham khảo bài văn tả người bạn thân 

1. Mở bài: 

 Giới thiệu người bạn thân của em 

 Tình bạn là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp. Người bạn thân là người 

luôn gắn bó với mình. Người bạn thân em yêu quý nhất là Trang. 

2. Thân bài: 

a. Giới thiệu khái quát: 

 Trang cùng tuổi với em, chúng em đã là bạn thân từ hồi lớp 1 

 Trang là một cô bé có dáng người mảnh khảnh, nước da trắng hồng trông rất 

đáng yêu. 

b. Miêu tả chi tiết (ngoại hình, tính cách) 

 Mái tóc đen nhánh dài mềm mượt ôm lấy khuôn mặt hình trái xoan 

 Đôi mắt đen long lanh như hai giọt nước. 

 Hàng lông mày lá liễu, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi Trang chúm chím trông 

rất dễ thương 

 Trang là một người rất hiền và ấm áp, nụ cười luôn nở trên môi vì thế mà ai 

cũng yêu quý bạn. 

 Khi có chuyện vui hay buồn bạn đều chia sẻ với em nên hai chúng em rất hiểu 

nhau. 



 
 

 Trang rất thích chơi đồ nấu ăn, chơi búp bê, bạn cũng rất khéo tay khi khâu 

cho những cô nàng búp bê những bộ cánh rất xinh đẹp. 

 Trang cũng rất thích những bộ quần áo màu hồng và đặc biệt là váy. 

 Giọng nói của bạn rất trong trẻo, bạn cũng hát rất hay nên được bầu là quản 

ca của lớp và thường đi diễn ở các buổi múa hát của trường. 

 Không chỉ hát hay múa đẹp Trang còn là một người kể chuyện rất truyền cảm, 

bạn đã đạt được giải thưởng của Tỉnh trong cuộc thi Kể chuyện về Bác Hồ. 

 Mặc dù rất năng nổ và tham gia nhiều hoạt động của trường của lớp và sinh 

hoạt ngoại khóa nhưng Trang cũng rất chăm chỉ học hành, là một học sinh 

gương mẫu của lớp. 

 Trong giờ ra chơi chúng em thường chơi nhảy dây, bịt mắt bắt dê, nhảy 

thỏ…dưới sân trường. Nhà em và Trang cũng gần nhau nên chúng em cũng 

hay thường xuyên sang nhà nhau chơi, cả bố mẹ em và bố mẹ Trang đều rất 

quý cả hai đứa. Chúng em cũng giúp đỡ nhau trong học tập để cả hai cùng tiến 

bộ. 

 Ở nhà Trang cũng là người con rất hiếu thảo, bạn biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà 

như quét nhà, lau nhà, tưới cây…. 

 Có những lúc Trang và em đã giận dỗi nhau nhưng chỉ lúc sau cả hai đứa lại 

quấn lấy nhau. 

 Có lần em bị ốm Trang đã sang nhà hỏi thăm, giảng bài cho em. 

3. Kết bài: 

 Cảm nghĩ của em 



 
 

 Trang là người bạn thân em yêu quý nhất, và cả lớp ai cũng yêu quý bạn ấy. 

Chúng em sẽ luôn là những người bạn thân của nhau, đồng hành cùng nhau 

trên những chặng hành trình cả học tập lẫn cuộc sống. Bạn ấy cũng là một tấm 

gương để em noi theo trong học tập. 

 


